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Các loại lệnh

LỆNH 
THƯỜNG

LO

Lệnh thị 
trường

MAK:Lệnh được nhập vào 
nếu không được khớp hết sẽ 

hủy phần còn lại của lệnh  

MOK:Lệnh được nhập vào nếu 
không khớp hết thì sẽ hủy toàn 

bộ lệnh

MTL:Lệnh được nhập vào nếu 
không được khớp hết sẽ chuyển 
phần còn lại thành lệnh giới hạn

ATC

LỆNH THỎA 
THUẬN

LỆNH LÔ 
LẺ
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Lệnh LO: 

•Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt

hơn. 

•Lệnh LO có giá trị đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị

hủy bỏ.

Lệnh ATC:

•Giống lệnh ATC tại HSX

•Điểm khác: tại HNX, Lệnh ATC không được phép sửa, nhưng được

phép hủy (dự kiến không hủy trong 5 phút cuối phiên ATC, HNX sẽ thông báo

chính thức sau).
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Lệnh Thỏa thuận: 
•Đơn vị giao dịch: ≥ 5000 cổ phiếu

•Thời gian: Phiên khớp lệnh liên tục và định kỳ

•Hủy sửa: Giao dịch thỏa thuận đã được xác nhận trên hệ thống giao dịch

không được phép hủy bỏ; nếu đại diện giao dịch nhập sai thì có thể được phép

sửa nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư và phải được bên đối tác

chấp thuận việc sửa đó và được HNX chấp thuận.

Lệnh Lô lẻ:
•Đơn vị giao dịch lô lẻ: 01 cổ phiếu

•Phương thức giao dịch: Lệnh lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh

liên tục và thỏa thuận trên hệ thống giao dịch

•Lệnh thực hiện: Chỉ được phép nhập lệnh LO đối với giao dịch lô lẻ.



MAK
Ƣu điểm:

Giúp nhà đầu tư
mua hoặc bán khớp 
lệnh theo đúng giá

thị trường

Nhƣợc điểm: 

Phải đặt lệnh nhiều
lần nếu không thực

hiện hết

MOK
Ƣu điểm:

Giúp nhà đầu tư
mua hoặc bán đủ
khối lượng mong

muốn

Nhƣợc điểm:

Lệnh khó được 
thực hiện

MTL

Ƣu điểm:

Tiết kiệm thời gian
đặt lệnh mới

Nhƣợc điểm:

Khó xác định được 
giá khi chuyển 

thành lệnh giới hạn 
LO
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Ví dụ 1: Lệnh MAK

Bán Giá Mua

10.2

10.1

10.0
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Kết quả :  

3 - 4 KL= 1000 giá 10.0

2 - 4 KL = 1000 giá 10.1

1 – 4 KL = 1000 giá 10.2

2 –LO -1000

1- LO - 1000

3 – LO - 1000

4 – MAK - 4000

Khớp: 3000 – Hủy 1000



Ví dụ 2:Lệnh MOK - Khối lƣợng đối

ứng đủ để khớp hết khối lƣợng đặt

Bán Giá Mua

10.2

10.1

10.0
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Kết quả : 3- 4  KL= 3000 giá 10.0

2- 4  KL = 1000 giá 10.1

1 - 4  KL = 1000 giá 10.2

1-LO- 2000

2 –LO -1000

3 – LO - 3000

4 – MOK - 5000



Ví dụ 3:Lệnh MOK - Khối lƣợng

đối ứng không bằng khối lƣợng đặt

Bán Giá Mua

10.2

10.1

10.0
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Kết quả : Lệnh MOK bị hủy, không có lệnh khớp 

1 - LO- 2000

2 - LO -1000

3 - LO - 2000

4 – MOK - 6000

Tổng KLbán: 5000



Ví dụ 4: Lệnh MTL khớp toàn bộ

BÁN Giá MUA

14.0

13.9
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Kết quả: 1- 3 KL= 500 giá 13.9

2- 3 KL = 700 giá 14.0

1-LO- 500

2- LO-700 3-MTL-1200



Ví dụ 5:Lệnh MTL khớp một phần

BÁN Giá MUA

14.0

13.9
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Kết quả: 1- 3 KL= 500 giá 13.9

2- 3 KL = 800 giá 14.0

Dư mua lệnh 3’ KL = 300 giá 14.1

1-LO- 500

2- LO-800 3-MTL-1600

14.1                                  3’-LO-300



Phiên khớp lệnh liên tục
(Từ 9h00 đến 14h30):

LO, MAK, MOK, MTL

Phiên Đóng cửa

(Từ 14h30 đến 14h45):

LO, ATC
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Tiêu chí MTL MOK MAK ATC LO

Phiên giao

dịch

KLLT KLLT KLLT KLĐK KLLT

KLĐK

Đặc tính cơ

bản

Không

khớp hết

chuyển

thành LO

Khớp  đủ

khối lượng

nếu không 

sẽ hủy

Khớp 

không hết 

phần còn lại 

sẽ hủy

Ưu tiên

phân bổ

trước LO

Gía thực 

hiện tốt hơn 

hoặc bằng 

giá đặt

Sửa/hủy Được phép 

sửa hủy khi 

chuyển 

thành lệnh 

LO

Không 

được sửa

hủy

Không 

được sửa

hủy

Không sửa, 

được hủy

dự kiến 10 

phút đầu

phiên ATC

Sửa giá và

khối lượng

Là điểm

phân biệt

với ATC tại

sàn HSX
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Chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện
hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện

Lệnh LO được sửa giá, khối lượng và hủy lệnh.

Thứ tự ưu tiên: Không đổi nếu chỉ sửa giảm khối
lượng; Được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập
vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp

sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá

Lệnh ATC không được phép sửa, chỉ được phép
hủy

Không được phép sửa, hủy lệnh dự kiến trong 05 
phút cuối phiên ATC (HNX thông báo sau)
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Ví dụ 6: Lệnh LO - Sửa khối

lƣợng tăng

Mua Giá Bán

1-LO-1000,

2-LO-3000

20.8

20.7 3 – LO -500
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Kết quả: 1-3 KL = 500 giá 20.8

Mua Giá Bán

1-LO-500

2-LO - 3000

20.8

Sửa KL lệnh 1

từ 500 lên 1000

trước lệnh 4

20.6 4 – LO -

4000

Kết quả: 2-4 KL = 3000 giá 20.8

1’- 4 KL = 1000 giá 20.8



Ví dụ 7: Lệnh LO - Sửa khối

lƣợng giảm

Mua Giá Bán

1-LO-1000, 2-LO-3000 20.8

Sửa KL lệnh 1 từ 1000 xuống

500 trước khi đặt lệnh 3

20.7 3-LO-4000
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Kết quả: 1- 3 KL = 500 giá 20.8

2- 3 KL = 3000 giá 20.8
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Q & A



20

PETROVIETNAM GAS SOUTH JSC (PGS)
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

PHÒNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN


